
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TIÊN LÃNG 

 

Số:          /QĐ-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tiên Lãng, ngày        tháng 5 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 

 năm học 2023 - 2024 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN LÃNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở; Quyết định số 11/2006/QĐ-

BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế 

xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở; 

Căn cứ Công văn số 985/SGDĐT-KTKĐ ngày 13/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Hải Phòng về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022 - 2023;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Thành lập 17 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh 

lớp 9 năm học 2023 - 2024 tại 17 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các Hội đồng có trách nhiệm xét và đề nghị công nhận tốt nghiệp trung học 

cơ sở cho học sinh lớp 9 năm học học 2023 - 2024 theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp 

trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Thời gian làm việc: 01 ngày, từ 7h30’ ngày 13/5/2024. 

Địa điểm: Tại các trường trung học cơ sở. 

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, các cơ quan, đơn vị liên 

quan, các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT;  

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, GDĐT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Ngọc Huy 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS ĐẠI THẮNG NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Lưu Văn Nam Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Trần Văn Thính Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Hoàng Thị Thanh Thủy Tổ trưởng tổ KHXH Thư ký HĐ 

4 Hoàng Thị Thiết Tổ trưởng tổ KHTN Thành viên 

5 Trần Thị Thu  Thủy Giáo viên chủ nhiệm Thành viên 

6 Phạm Thị Hằng Giáo viên chủ nhiệm Thành viên 

7 Vũ Thị Phương Nhân viên  Thành viên 

8 Ngô Thanh Mai Kế toán Thành viên 
 

(Danh sách gồm 08 người). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS TỰ CƯỜNG NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Phạm Trung Trực Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Phạm Quang Đăng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Đoàn Thanh Tuân Tổ phó tổ KHTN Thư ký HĐ 

4 Trần Thị Thanh Tổ trưởng tổ KHXH Thành viên 

5 Lê Thị Nga Tổ trưởng tổ KHTN Thành viên 

6 Khúc Thị Lan Giáo viên chủ nhiệm Thành viên 

7 Lê Thị Thắm Giáo viên chủ nhiệm Thành viên 

8 Nguyễn Thị Phượng Kế toán Thành viên 

9 Nguyễn Thùy Chi Thủ quỹ Thành viên 
 

(Danh sách gồm 09 người). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS TIÊN CƯỜNG NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Nguyễn Văn Hãnh Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Phạm Văn Nghiệp Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Chinh Nhân viên Thư viện Thư ký HĐ 

4 Phạm Thị Mai Tổ trưởng tổ KHXH Thành viên 

5 Bùi Bích Phương Tổ trưởng tổ KHTN Thành viên 

6 Phạm Thị Hoài Phương Tổ phó tổ KHXH Thành viên 

7 Trần Thị Huyền NV Kế toán – Văn thư Thành viên 
 

(Danh sách gồm 07 người). 

  



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS QUYẾT TIẾN NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Lương Anh Khương Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thị Nhan Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Dung Tổ phó tổ KHXH Thư ký HĐ 

4 Đoàn Thị Thủy GVCN lớp 9A Thành viên 

5 Lương Thị Hồng Hoa GVCN lớp 9B Thành viên 

6 Nguyễn Văn Thắng GVCN lớp 9C Thành viên 

7 Hoàng Thị Lan GVCN lớp 9D Thành viên 

8 Phạm Thị Phương Anh Giáo viên Thành viên 

9 Nguyễn Thị Thảo Nhân viên Kế toán Thành viên 

10 Nguyễn Văn Lai Tổ trưởng tổ Hành chính Thành viên 

11 Nguyễn Thị Thu Nhân viên Thư viện Thành viên 

12 Mai Văn Tuấn Nhân viên Bảo vệ Thành viên 
 

(Danh sách gồm 12 người). 

 

  



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS KHỞI NGHĨA NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Nguyễn Công Minh Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Đinh Thị Tím Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Dương Thị Huyên Tổ trưởng tổ KHXH Thư ký HĐ 

4 Lê Xuân Thắng Tổ phó tổ KHTN Thành viên 

5 Nguyễn Thị Hương Trà Giáo viên chủ nhiệm L9 Thành viên 

6 Nguyễn Thị Tố Uyên Giáo viên Thành viên 

7 Dương Thị Hồng Hiện Giáo viên - TPT Đội Thành viên 

8 Lương Thị Mai Phương Nhân viên Văn thư Thành viên 
 

(Danh sách gồm 08 người). 

  



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS TIÊN THANH NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Ngô Văn Phông Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Vũ Thị Hoan Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Phạm Thu Thủy Nhân viên Văn thư Thư ký HĐ 

4 Đinh Thị Thu Hương Giáo viên chủ nhiệm 9A Thành viên 

5 Phạm Thị Huyền Giáo viên chủ nhiệm 9B Thành viên 

6 Nguyễn Thị Hà Nhân viên Kế toán Thành viên 

7 Hoàng Đức Bây Nhân viên Bảo vệ Thành viên 
 

(Danh sách gồm 07 người). 

  



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TL NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Nguyễn Thị Nguyệt Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thị Bình Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Hoàng Thị Phượng Giáo viên Thư ký HĐ 

4 Ngô Thị Lãng GVCN lớp 9A1 Thành viên 

5 Nguyễn Thị Mai Anh GVCN lớp 9A2 Thành viên 

6 Trần Thị Thanh Bình GVCN lớp 9A3 Thành viên 

7 Đỗ Kim Oanh GVCN lớp 9A4 Thành viên 

8 Trần Thị Hiền GVCN lớp 9A5 Thành viên 

9 Lê Thị Lơ GVCN lớp 9A6 Thành viên 

10 Phạm Thị Huyền Trang GVCN lớp 9A7 Thành viên 

11 Lương Thị Hạnh Nhân viên Kế toán Thành viên 

 

(Danh sách gồm 11 người). 

  



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS CẤP TIẾN – BẠCH ĐẰNG NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Phạm Thị Hương Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thị Hiên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Thư ký HĐ 

4 Đào Thị Nguyệt Phó Hiệu trưởng Thành viên 

5 Nguyễn Thị Châm Tổ trưởng tổ KHXH Thành viên 

6 Nguyễn Thị Thanh Tổ trưởng tổ KHTN Thành viên 

7 Vũ Thị Hồng Phúc Giáo viên Thành viên 

8 Nguyễn Thị Huế Giáo viên Thành viên 

9 Phạm Thị Trang Giáo viên Thành viên 

10 Nguyễn Văn Lợi Giáo viên Thành viên 

11 Lê Thị Thanh Thủy Giáo viên Thành viên 

12 Nguyễn Thị Len Nhân viên PTTN Thành viên 
1 

(Danh sách gồm 12 người). 

  



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS KIẾN THIẾT NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Vũ Thị Mai Hương Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thị Hằng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Hạnh Thư kí hội đồng trường Thư ký HĐ 

4 Bùi Thị Hoài Thanh Trưởng Ban TTND Thành viên 

5 Phạm Công Huân Tổ trưởng Tổ KHTN Thành viên 

6 Đào Quang Tuyển Tổ trưởng tổ KHXH Thành viên 

7 Đỗ Thị Làn Giáo viên chủ nhiệm 9D1 Thành viên 

8 Đào Xuân Hùng Giáo viên chủ nhiệm 9D2 Thành viên 

9 Vũ Thị Thu Hương Giáo viên chủ nhiệm 9D3 Thành viên 

10 Cao Thị Dung Giáo viên chủ nhiệm 9D4 Thành viên 

11 Phạm Thị Hiệp Tổ trưởng tổ Hành chính Thành viên 

12 Lương Thị Thu Hà Nhân viên Kế toán Thành viên 

 

(Danh sách gồm 12 người). 

  



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS ĐOÀN LẬP NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Nguyễn Cảnh Tuyên Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Lương Thị Thủy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Trần Thị Phượng Tổ trưởng KHXH Thư ký HĐ 

4 Nguyễn Thị Thu Hà Tổ trưởng KHTN Thành viên 

5 Mai Thị Bích Nga Giáo viên Thành viên 

6 Lương Hiền Dịu Giáo viên Thành viên 

7 Bùi Thị Thơm Giáo viên Thành viên 

8 Nguyễn Lệ Thảo Hằng Giáo viên Thành viên 

9 Nguyễn Thị Nhã Giáo viên Thành viên 

10 Vũ Văn Thông Giáo viên Thành viên 

11 Nguyễn Thị Giang Giáo viên Thành viên 
 

(Danh sách gồm 11 người). 

  



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS QUANG PHỤC NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Trần Đức Thạo Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Mai Thị Phượng Tổ trưởng tổ KHXH Phó Chủ tịch HĐ 

3 Phạm Thu Hằng Giáo viên Thư ký HĐ 

4 Vũ Thị Thương Giáo viên chủ nhiệm 9A Thành viên 

5 Phạm Thị Hải Hồng Giáo viên chủ nhiệm 9B Thành viên 

6 Phạm Văn Hiếu Giáo viên chủ nhiệm 9C Thành viên 

7 Hoàng Thị Tâm Giáo viên chủ nhiệm 9D Thành viên 

8 Vũ Thị Chuyên Nhân  viên Kế toán Thành viên 

9 Nguyễn Đình Xiển Nhân viên Bảo vệ Thành viên 
 

(Danh sách gồm 09 người). 

  



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS TIÊN MINH NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Phan Đức Bắc Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Đoàn Thị San Nhân viên Văn thư Thư ký HĐ 

4 Đoàn Thị Thảo GVCN lớp 9A1 Thành viên 

5 Lê Thị Thủy GVCN lớp 9A2 Thành viên 

6 Đặng Thị Thuẩn GVCN lớp 9A3 Thành viên 

7 Trần Thị Xuân Nhân viên Kế toán Thành viên 
 

(Danh sách gồm 07 người). 

  



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG – TOÀN THẮNG NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1  Phạm Thị Hường Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Đặng Đình Điệt Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3  Dương Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng Thư ký HĐ 

4 Lương Văn Thuẩn Phó Hiệu trưởng Thành viên 

5 Phan Thị Thu Lành Giáo viên chủ nhiệm 9A1 Thành viên 

6 Mai Anh Giáo viên chủ nhiệm 9A2 Thành viên 

7 Phạm Thị Minh Huệ Giáo viên chủ nhiệm 9A3 Thành viên 

8 Nguyễn Thị Anh Thơ Giáo viên chủ nhiệm 9A4 Thành viên 

9 Ngô Thu Hà Giáo viên chủ nhiệm 9A5 Thành viên 

10 Phạm Thị Thương Nhân viên TBTN Thành viên 

11 Phạm Văn Lực Tổ trưởng tổ VP Thành viên 

12 Nguyễn Thị Quyên Nhân viên Kế toán Thành viên 
 

(Danh sách gồm 12 người). 

  



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS ĐÔNG TÂY HƯNG NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Vũ Văn Tiến Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Hồng Chiên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Phạm Hồng Hải Phó Hiệu trưởng Thư ký HĐ 

4 Đinh Thị Xuyến 
Tổ trưởng tổ KHXH,  

Giáo viên chủ nhiệm 9A 
Thành viên 

5 Phạm Đức Tương Tổ trưởng tổ KHTN Thành viên 

6 Phạm Thị Mát Giáo viên chủ nhiệm 9B Thành viên 

7 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên chủ nhiệm 9C Thành viên 

8 Tạ Thị Mai Giáo viên chủ nhiệm 9D Thành viên 

9 Lưu Thị Gấm Tổ trưởng tổ VP Thành viên 

10 Phạm Thị Thúy Lộc Nhân viên Kế toán Thành viên 

11 Trần Như Quỳnh Nhân viên TBTN Thành viên 
 

(Danh sách gồm 11 người). 

  



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS CHẤN HƯNG NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Mai Văn Tuất Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Phạm Thị Hương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Hòa Phó Hiệu trưởng Thư ký HĐ 

4 Vũ Thị Nha Trang GVCN lớp 9A Thành viên 

5 Lương Thị Mai GVCN lớp 9B Thành viên 

6 Nguyễn Quang Hưng GVCN lớp 9C Thành viên 

7 Phan Hữu Đoàn GVCN lớp 9D Thành viên 

8 Nguyễn Bá Huyên Giáo viên Thành viên 

9 Nguyễn Thị Thơ Nhân viên Kế toán Thành viên 
 

(Danh sách gồm 09 người). 

  



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Nguyễn Văn Thịnh Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Đinh Thị Sinh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Vũ Thị Tuyết Nhân viên Thư viện Thư ký HĐ 

4 Vũ Thị Định Giáo viên chủ nhiệm 9A Thành viên 

5 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên chủ nhiệm 9B Thành viên 

6 Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên chủ nhiệm 9C Thành viên 

7 Mai Thị Bưởi Giáo viên chủ nhiệm 9D Thành viên 

8 Cao Hồng Phượng Giáo viên chủ nhiệm 9E Thành viên 

9 Nguyễn Bá Vươn Nhân viên Văn thư Thành viên 
 

(Danh sách gồm 09 người). 

  



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

TRƯỜNG THCS VINH QUANG NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Ngô Thị Hường Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Trần Cao Soàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Hương Nhân viên Văn thư Thư ký HĐ 

4 Nguyễn Thị Ngọc Tổ trưởng tổ KHTN Thành viên 

5 Vũ Thị Minh Tâm Tổ trưởng tổ KHXH Thành viên 

6 Vũ Thị Thu Huyền Tổ phó tổ KHTN Thành viên 

7 Nguyễn Thị Luyến Tổ phó tổ KHTN Thành viên 

8 Nguyễn Thị Thuý Tổ phó tổ KHXH Thành viên 

9 Phạm Thị Phương Thủy Tổ phó tổ KHXH Thành viên 

10 Phạm Thị Thanh Giáo viên Thành viên 

11 Nguyễn Thị An Giáo viên Thành viên 

12 Vũ Thị Khen Giáo viên Thành viên 

13 Nguyễn Thị Luận Giáo viên Thành viên 
 

(Danh sách gồm 13 người). 
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